
1 DC2CK61 Thủy lực cơ sở Thầy Vũ 2 VĐ 27/12/2019 Thứ 6 2

2 DC2CT31 Địa chất công trình Thầy Long 2 VĐ 27/12/2019 Thứ 6 2

3 DC2CK45 Nguyên lý máy Thầy Vũ 3 VĐ 30/12/2019 Thứ 2 1

4 DC3DB44 Đồ án thiết kế đường ( K64 + 65) Thầy Lượng 2 VĐ 30/12/2019 Thứ 2 1

5 DC3DB68 Đồ án thiết kế đường K66 Thầy Lượng 1 VĐ 30/12/2019 Thứ 2 1

6 DC2CK54 Đồ án Nguyên lý máy Thầy Vũ 1 VĐ 30/12/2019 Thứ 2 2

7 DC2CD33 Nền và móng Thầy Đoàn 2 VĐ 30/12/2019 Thứ 2 2

8 DC3KT25 Đồ án kế toán Cô Hương 2 VĐ 30/12/2019 Thứ 2 2

9 DC2CK18 Dung sai kỹ thuật đo Thầy Vũ 2 VĐ 30/12/2019 Thứ 2 3

10 DC2DD34 Đồ án nền và móng Thầy Đoàn 1 VĐ 31/12/2019 Thứ 3 1

11 DC2GT34 Đồ án nền và móng Thầy Đoàn 1 VĐ 31/12/2019 Thứ 3 1

12 DC2ME32 Đồ án chi tiết máy Thầy Viễn 2 VĐ 31/12/2019 Thứ 3 2

13 DC2CK52 Đồ án chi tiết máy Thầy Nam 1 VĐ 31/12/2019 Thứ 3 2

14 DC2CO24 Cơ kỹ thuật Cô Huệ 3 Viết 31/12/2019 Thứ 3 2

15 DC2CT16 Trắc địa Thầy Quang 3 Viết 31/12/2019 Thứ 3 2

16 DC3KV31 Thống kê kinh doanh Cô Phương 2 Viết 31/12/2019 Thứ 3 2

17 DC3KT29 Kế toán XDCB Cô Phượng 2 Viết 31/12/2019 Thứ 3 2

18 DC2OT70 Lý thuyết ô tô Thầy Minh 3 VĐ 31/12/2019 Thứ 3 3

19 DC3OT43 Kết cấu - tính toán ô tô Thầy Minh 4 VĐ 02/01/2020 Thứ 5 2

20 DC2CT32 Cơ học đất Thầy Đoàn 3 VĐ 02/01/2020 Thứ 5 2

21 DC3CD60 Tin học ứng dụng Thầy Quân - Tâm 2 TH 02/01/2020 Thứ 5 2

22 DC3KT26 Kế toán quản trị Cô Hà 3 Viết 02/01/2020 Thứ 5 2

23 DC3KT23 Kế toán tài chính 3 Cô Hương 3 Viết 02/01/2020 Thứ 5 2

24 DC2KV75 Nguyên lý thống kê K69 Cô Phương 3 Viết 02/01/2020 Thứ 5 2

25 DC2KV68 Nguyên lý kế toán Cô Thủy 3 VĐ 03/01/2020 Thứ 6 2

26 DC1CB26 Hóa học đại cương Cô Cúc 3 TN 03/01/2020 Thứ 6 2

27 DC3DB77 Đồ án xây dựng đường Thầy Lượng 1 VĐ 04/01/2020 Thứ 7 2

28 DC3CA77 Đồ án xây dựng cầu Thầy  Lý 1 VĐ 04/01/2020 Thứ 7 3

29 DC2CT27 Cơ học kết cấu Thầy Tùng 4 VĐ 06/01/2020 Thứ 2 1

30 DC3CA44 ĐỒ ÁN TK CẦU (K64) Thầy Quân 1 VĐ 07/01/2020 Thứ 3 1

31 DC3CA68 ĐỒ ÁN TK CẦU (K66+67) Thầy Quân 1 VĐ 07/01/2020 Thứ 3 1

32 DC3QT64 Quản trị tài chính DN Cô Ngọc 3 Viết 07/01/2020 Thứ 3 2

33 DC2KV74 Marketing căn bản Thầy Hà 3 Viết 07/01/2020 Thứ 3 2

34 DC2HT12 Nguyên lý Hệ điều hành Cô Hường 3 Viết 07/01/2020 Thứ 3 2

35 DC3OT44 Đồ án Kết cấu - tính toán ô tô Thầy Phương 2 VĐ 09/01/2020 Thứ 5 1

36 DC2CO25 Sức bền vật liệu ( Công trình ) Cô Huệ 4 VĐ 09/01/2020 Thứ 5 1

37 DC3OT71 Đồ án lý thuyết ô tô Thầy Minh 1 VĐ 09/01/2020 Thứ 5 2
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38 DC3KT20 Tổ chức công tác kế toán Cô Nga 2 Viết 10/01/2020 Thứ 6 2

39 DC3DB81 Thiết kế đường 2 Thầy Tâm 3 VĐ 10/01/2020 Thứ 6 2

40 DC2CO28 Động lực học công trình Thầy  Hà 2 Viết 13/01/2020 Thứ 2 2

41 DC3KT22 Kế toán tài chính 2 Cô Hằng 3 Viết 13/01/2020 Thứ 2 2

42 DC3KT24 Kế toán tổng hợp Cô Hằng 3 Viết 13/01/2020 Thứ 2 2

43 DC2KV63 Kinh tế lượng Thầy Hà 3 Viết 13/01/2020 Thứ 2 2

44 DC2CD53 Tổ chức TCCTXD Thầy Tâm - Kiên 3 VĐ 13/01/2020 Thứ 2 2

45 DC2CK59 Cơ sở thiết kế trên máy tính Thầy Phương 2 TH 15/01/2020 Thứ 4 1

46 DC2HT26 Cấu trúc dữ liệu & giải thuật Cô Hà 4 VĐ 15/01/2020 Thứ 4 1

47 DC3HT21 Hệ quản trị cơ sở dữ liệu  Nhung+Hường 3 VĐ 15/01/2020 Thứ 4 2

48 DC4KT70 Thực tập tốt nghiệp Cô Thủy 4 VĐ 15/01/2020 Thứ 4 1

49 DC1LL01 Những nguyên lý cơ bản CN M-L 1 Cô Giang 2 TN 15/01/2020 Thứ 4 2

50 DC1LL02 Những nguyên lý cơ bản CN M-L 2 Cô Hằng 3 TN 15/01/2020 Thứ 4 2

51 DC2CK41 Kỹ thuật điện - điện tử Cô Thanh 4 VĐ 15/01/2020 Thứ 4 2

52 DC2GT54 Đồ án kết cấu BTCT Thầy Hà 1 VĐ 15/01/2020 Thứ 4 1

53 DC2CT52 Thủy văn công trình Thầy Thịnh 3 VĐ 15/01/2020 Thứ 4 2

54 DC1CB99 Phương pháp NCKH Cô Ngọc 2 Viết 15/01/2020 Thứ 4 2

55 DC2GT52 Kết cấu BTCT Thầy Tùng 3 Viết 16/01/2020 Thứ 5 2

56 DC3KV49 Thuế Cô Ngọc 2 Viết 16/01/2020 Thứ 5 2

57 DC2CO26 Sức bền vật liệu ( Cơ khí ) Thầy Cảng 4 VĐ 16/01/2020 Thứ 5 5

58 DC3OT55 Công nghệ chế tạo phụ tùng ô tô Thầy Phương 3 VĐ 17/01/2020 Thứ 6 1

59 DC4KT22 Thực hành NV kế toán 2 Cô Thủy 4 TH 17/01/2020 Thứ 6 1

60 DC1CB41 Toán 2 Cô Hoàn 2 Viết 17/01/2020 Thứ 6 4

61 DC1CB20 Lý thuyết XSTK Cô Hậu 2 TN 17/01/2020 Thứ 6 2

62 DC3CD33 Tiếng Anh 3 Cô Hương 3 Viết 17/01/2020 Thứ 6 2

63 DC3KV32 Phân tích hoạt động kinh doanh Cô Phương 3 Viết 17/01/2020 Thứ 6 2

64 DC1CB82 Soạn thảo văn bản Cô Vân Anh 2 Viết 17/01/2020 Thứ 6 2

65 DC2KV64 Kinh tế học Thầy Hà 4 Viết 17/01/2020 Thứ 6 2

66 DC3OT31 Trang thiết bị điện và các TBDK tự động trên ô tô Thầy Nam 4 VĐ 20/01/2020 Thứ 2 1

67 DC1CB11 Toán 1 Cô Hoàn 4 Viết 20/01/2020 Thứ 2 3

68 DC3DB41 Thiết kế đường 1 Thầy Hiển 4 VĐ 05/02/2020 Thứ 4 1

69 DC3DB80 Thiết kế đường 1 Thầy Tâm 3 VĐ 05/02/2020 Thứ 4 1

70 DC3KT21 Kế toán tài chính 1 Thầy Dũng 3 VĐ 05/02/2020 Thứ 4 1

71 DC2CO12 Hình học họa hình Thầy Cảng 2 VĐ 05/02/2020 Thứ 4 1

72 DC2CO13 Vẽ kỹ thuật Thầy Cảng 4 Viết 05/02/2020 Thứ 4 2

73 DC2GT35 Vật liệu XD Thầy Tùng 3 Viết 05/02/2020 Thứ 4 2

74 DC1LL04 Đường lối CMCSVN Cô Phương 3 TN 05/02/2020 Thứ 4 2

75 DC3CT92 Dự toán công trình Thầy Hiển 2 Viết 06/02/2020 Thứ 5 2

76 DC3CA69 Xây dựng cầu 1 Thầy Kiên 3 VĐ 06/02/2020 Thứ 5 1

77 DC1CB57 Toán 3 Cô Hậu 3 VĐ 06/02/2020 Thứ 5 2

78 DC2CK56 Chi tiết máy 1 Thầy Viễn 2 VĐ 07/02/2020 Thứ 6 3

79 DC1CB21 Vật lý đại cương 1 Cô Chi 4 TN 07/02/2020 Thứ 6 2

80 DC1CK21 Vật lý đại cương 1 Thầy Vinh 3 TN 07/02/2020 Thứ 6 2

81 DC1LL05 Pháp luật đại cương Cô Phương 2 TN 07/02/2020 Thứ 6 2



82 DC1TT42 Tin học đại cương Hà + Hường 3 TH 08/02/2020 Thứ 7 1

83 DC3KT18 Tiếng anh chuyên ngành Cô Nga 3 Viết 10/02/2020 Thứ 2 3

84 DC1CB12 Toán 2 Cô Lý 3 Viết 10/02/2020 Thứ 2 2

85 DC2KV62 Kinh tế vĩ mô Thầy Hà 3 Viết 10/02/2020 Thứ 2 2

1 MH3KT29 Kế toán XDCB Cô Phượng 2 Viết 31/12/2019 Thứ 3 2

2 MH3KT22 Kế toán tài chính 2 Cô Hằng 3 Viết 02/01/2020 Thứ 5 2

3 MH3QT64 Quản trị tài chính DN Cô Ngọc 3 Viết 07/01/2020 Thứ 3 2

4 CD4CD21 Thực tập khảo sát, thiết kế cầu đường Thầy Quang + Lượng 5 TH 17/01/2020 Thứ 6 2

1 DC1TD01 GDTC 1 : Tay không, dụng cụ Thầy Việt 1 TH 27/12/2019 Thứ 6 1

2 DC1TD02 GDTC 2 : Nhảy xa, chạy TB Thầy Việt 1 TH 27/12/2019 Thứ 6 1

3 DC1QP02 GDQP 2 : Công tác QPAN Thầy Tuấn 2 Viết 31/12/2019 Thứ 3 2

4 DC1TD03 GDTC 3 : Chạy ngắn, đẩy tạ Thầy Việt 1 TH 10/01/2020 Thứ 6 1

5 DC1TD04 GDTC 4 : Bóng chuyền Thầy Việt 1 TH 10/01/2020 Thứ 6 1

6 DC1TD05 GDTC 5 : Cầu lông Thầy Long 1 TH 06/02/2020 Thứ 5 1

7 DC1TD21 Điền Kinh Thầy Long 2 TH 06/02/2020 Thứ 5 1

8 DL1TD21 Điền Kinh LT Thầy Long 1 TH 06/02/2020 Thứ 5 1

Ghi chú:

+ Sinh viên có thẻ mới được dự thi

II- CAO ĐẲNG

III- QUỐC PHÒNG - THỂ CHẤT

+ Thời gian thi: Ca 1: 7h30' - 9h00'; Ca 2: 9h00' - 11h00'; Ca 3: 13h30' - 15h00'; Ca 4: 15h00' - 17h00


